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DANH MỤC KỸ THUẬT XIN DUYỆT BỔ SUNG 
THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 1 THEO THÔNG TƯ 43/2013/TT-BYT
 ( Phiên theo QĐ số 23/2005/QĐ-BYT)
QĐ/SYT( lần 4)
	TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT
	CSVC
	TTB
	NS
	Đánh giá chung
	QĐ

23

	1
	2
	3
	
	
	
	
	

	
	
	A
	B
	C
	D
	
	
	
	
	

	 
	XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	6
	Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc
	x
	x
	x
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	9

	7
	Điều trị bằng các dòng điện xung 
	x
	x
	x
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	10

	158/TT 50
	Điều trị bằng điện vi dòng
	
	
	
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	

	
	XVI. RĂNG - HÀM - MẶT
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	A. RĂNG
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	35.
	Phẫu thuật nạo túi lợi
	x
	x
	 
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	48

	207
	PT có tạo hình xương  ổ răng
	x
	x
	
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	17

	210
	PT nạo quanh cuống răng
	x
	x
	
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	44

	211
	PT cắt cuống răng
	x
	x
	
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	44

	212
	PT cắt, nạo xương ổ răng
	x
	x
	
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	44

	
	XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	19
	Thời gian máu chảy phương pháp Duke
	x
	x
	x
	x
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	75


Ngày 22 tháng 5 năm 2017
                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC
